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Dù không thư ờng  gặp, alanit là khoáng vật phụ 
phân b ố  khá rộng trong nhiêu loại đá kết tinh, như  
gneis, granit, syenit, ryolit, andesit, v .v ... K hoáng vật 
nàv được đặt tên theo Allan Thom as, người phát 
hiện và m ô tả nó lẩn đầu  (1808) ơ Đông G reenland. 
Alanit dề biến đối do  h yd ra t hóa, trơ nên đăng 
hướng quang  học và vô đ ịnh  hình. Vì nguyên  nhân 
ây, alanit có thêm  m ột số  biến tướng, như  orthit là 
dạng  hydra t hỏa, dạng  thỏi dài tới hơn 30cm, tìm 
được ờ Finbo gần  Falun (Thụy Điển); dolaseit ít gặp 
hơn, tìm được ở m o O stanm osa (Thụy Điên).
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Felspat
N guyền T hùy Dưtm g. K hoa Đ ịa chất,

T rường  Đại học K hoa học T ự  nhiên (Đ H Q G H N ).

Giới thiệu

Các khoáng vật felspat là m ột trong nhữ ng  thành  
phẩn  chính của lớp vỏ Trái Đất. C húng được coi như  
m ột hợp phần h ữ u  ích đê phân  loại các đá m agm a, 
nhờ  vào sụ phô biến và phong  phú  về thành phẩn 
hóa học. Có thê nói, felspat gần như  là nhóm  khoáng 
vật duy  nhât có m ặt trong  hẩu hết các thành  tạo 
m agm a, từ  đá siêu mafic đến  acid, từ  đá có độ  kiểm 
bình thường đến  đá kiềm. N goài ra, chúng còn là 
thành phần  chính của pegm atit đơn giản, của đá 
gneis, đá  phiến và m ột số  đá biến chât khác. Dựa vào 
thành phần  hóa học, nhóm  felspat được chia thành 
3 phụ nhóm  gồm  felspat kiểm (orthoclas, sanidin, 
microclin, anorthoclas), plagioclas (albit, oligoclas, 
andesin, labradorit, bytovvnit, anorth it) và felspat 
bari (celsi, hyalophan)

cấu trúc tinh thể

Felspat là nhóm  khoáng vật alum osilicat khung 
được hình thành  từ  các tứ  d iện  [S1O 4] 4 và [AIO4]-5 

liên kết trực tiếp với nhau  qua 4 đ inh  oxy theo
3 chiều trong không gian. Các cation kiểm hay kiềm- 
thố ở  vị trí các khoang trống tùy thuộc vào số  tứ  diện 
[AlOi] "thay th ế  cho tứ  diện [S1O 4]-4 [H.l]. Nếu m ột tứ 
diện AI thay th ế  cho m ột tứ  diện Si thì trong khoang 
trống là cation K* hoặc Na* (đôi khi có thế là Rb+), 
trong khi nếu tý lệ này là 2:2 thì cation là C a2+ 
(có thế  là Sr2* hoặc Ba2+).

M ặc d u  k h u n g  cảu trú c  cua íe lspat có thé d iêu  
ch inh  theo  kích thư ớc của các cation, n h ư n g  cation  
K 4 có kích thư ớ c  lá n  sẽ h ìn h  th àn h  tinh  th ể  fe lspat hệ 
đ o n  ngh iêng , tro n g  khi các cation  N a+, C a2+ có kích 
thư ớ c  n hỏ  hơ n  sê làm  ô m ạn g  tinh  th ế  bị b iến  d ạn g  
và có tính  đối xứ n g  của hệ 3 ngh iêng .

H ìn h  1. Mô hình cấu trúc khoáng vật felspat.

C ác chấm  ở m ô hình khung bên phải tương ứng với cation Si4 
hoặc A l3+ ở vị trí tâm  tứ diện.
(Nguồn: h ttp ://w w w 4.nau.edu /m eteorite /M eteorite /B ook- 
G lossaryF .h tm l).
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Đối với felspat K, tùy thuộc vào độ trậ t tụ  - sự  
sắp xếp cation Al3+ và Si4+ trong các tứ  d iện  - trong  
câu trúc felspat (K, Na) sè xuất hiện m ột sô đa  hình 
[H.2]. T rong câu trúc tinh thê felspat ờ nh iệt đ ộ  cao - 
sanidin, AI và Si phân  b ố  không trật tụ trong  tứ  diện. 
Khi nh iệt độ  hạ thấp, độ  trật tự  của AI và Si xuất 
hiện, tạo thành  felspat trật tự  m ột phẩn  (orthoclas) 
và felspat trật tự  hoàn toàn (microclin). N goài ra, 
trong quá trình  hạ thâp nhiệt độ, sẽ xảy ra hiện 
tượng các cation N a f và Kf phân  b ố  lại trật tự , do  đó 
kéo theo d u n g  dịch ran felspat kiểm  bị phá h ủ y  cùng 
với sụ thành tạo perthit, xuất hiện bao thê fe lspat Na 
trong tinh thê felspat K.

Tgm/ \T im

1,0=1,171 = TjO =T2m = 0.25 T^o =T)m > 0.25 
TjO =T2m < 0.25 Tím

H ình 2. Sự phân bố của cation AI3* ở 4 tứ diện của fe lspa t K 
(từ trái qua phải: sanidin, orthoclas, m icroclin).
(Nguồn: http ://www 4.nau.edu/m eteorite/M eteorite/Book- 
G lossaryF.htm l).

Thành phần hóa học

C ỗng thức chung của nhỏm  felspat được thê  hiện 
dưới dạng  A2+xB+i-x[A1i+xSÌ3-x08], trong đó cation A là 
C a2+, đôi khi có thê là Ba2*; còn cation B là K \  Na% đôi 
khi có thê là Rb* hoặc C s \ Tỷ lệ AI và Si xuâ t hiện 
sao cho đảm  bảo cân bang điện  tích theo p h ư ơ n g  
trình thay th ế  đổng  hình B+ + Si4+ <-> A2+ + A l3+. Tên 
gọi của khoáng  vật felspat thường phụ  thuộc vào  tỷ 
lệ anorthoclas (An), albit (Ab) và orthoclas (Or) trong  
hỗn hợp [H.3].

đ ổ n g  hình: felspat kiềm  (hôn hợp đổng  hình cùng  
hóa trị g iừa felspat K và felspat N a) và plagioclas 
(hỗn hợ p  đ ổ n g  h ình  khác hóa trị g iữa felspat N a và 
felspat Ca). A lbit (NaAlSi.iOs) và ano rth it 
(CaAbSÌ208) là hai kho án g  vật đẩu  và cuối cua dãy 
đ ổ n g  h ìn h  plagioclas. Các khoáng  vật tru n g  gian  cua 
d ãy  phân  biệt với nhau  bai tỷ  lệ an o rth it hoặc albit 
x u â t h iện  tro n g  th àn h  p h ẩn  qua sự  thay th ế  liên tực 
cùa hai cặp cation không  cùng  hóa trị: N a+ + Si4* 
C a2+ + A l3, [Bảng 1].

B ả n g  1. Gọi tên khoáng vậ t của nhóm plagioclas theo thành 
phần anorth it (theo Deer WA. et al., 1997).

K h o á n g  vậ t T ỷ  lệ a n o r th it  (%) Phụ nhóm

Albit 0-10
Plagioclas acid

O ligoclas 10-30

Andesin 30-50 Plagioclas

Labradorit 50-70 trung tính

B itovnit 70-90
Plagioclas m afic

A north it 90-100

T rong câu tạo  tinh  th ế  plagioclas, cation Na* có số  
phối trí 7, còn C a2+ có số  phôi trí 8. Đặc trư ng  của 
an o rtlìit nh iệ t độ  cao là có ô m ạng cơ sở tâm  khối, 
còn plag ioclas nh iệ t độ  tru n g  bình và thâp  là các cấu 
lạo  khác iứ iau; ch ú n g  là sản  phẩm  phá hủy  cúa d u n g  
d ịch  rắn  với m ức độ  trậ t tự  khác nhau .

H iện tư ợ n g  song  tinh  [H.4] rấ t p h ổ  biến trong 
n h ó m  felspat có th ế  đư ợ c thành  tạo  theo 3 cách: 
1) kế t tinh  từ  đ ầu ; 2) d o  sự  b iến  dạng ; 3) do  thay  đổi 
nh iệ t đ ộ  vể tinh  th ể  có tính  đối xứng thấp  hon.

Dựa vào thành  phẩn  hóa học, nhóm  felspat được 
chia thành 2 phụ nhóm  tương ứ ng  với 2 hôn  hợp

H ình  4. C ác kiểu song tinh phổ biến của felspat.

Tính  chất vật lý

H ầu  n h ư  tâ t cả các khoáng  vật nhỏm  felspat đểu 
có ty trọng  -2,55 và đ ộ  cứ ng  6 - 6,5. C húng thư ờng  
k h ồ n g  m àu, trắn g  hoặc xám ; n h ư n g  tùy  thuộc vào 
các tạp  chât gây  m àu  x u â t h iện  trong  tinh thê nên  đôi 
khi có m àu  vàng, đ ỏ  hoặc lục. D ưới lát m òng thạch 
học, felspat không  m àu, m ặt sẩn, độ  nổi thâp, như ng  
xuât h iện  song  tinh  rất đặc  trưng, đó  là song tinh 
m ạn g  lưới cua m icroclin  và song tinh  đa hợp  của 
plagioclas.

NaAISi3Oa KAISi30 8
Ab Or

H ình 3. Biẻu đò gọi tên khoáng vật felspat.

(Nguồn: http ://www 4.nau.edu/m eteorite/M eteorite/Book- 
GlossaryF.htm l).

Albit

CaAl2SÍ20g
An

B ito vn it
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F elspat kiềm

Mặc dù cỏ cùng công thức hóa học, n h ư n g  
san id in  và orthoclas lại kết tinh  ờ  hệ đ a n  nghiêng , 
còn microclin thì kết tinh ơ hệ ba nghiêng , với tinh 
thê đẹp  và th ư ờ n g  có d ạn g  song tinh. Các tinh thê 
felspat kiềm có kích thư ớc lớn, với trọng  lượng  tới 
hàng  chục tấn, g ặp  khá nhiều  trong  tự  nhiên.

Felspat kiểm  có m ột số  biến loại khá đ iển  hình 
nhu: adu laria  là o rthoclas trong  suôt, th ư ờ n g  gặp  
trong các m ạch đ á  ph u n  trào  sáng  m àu  và đ á  ph iến  
kết tinh; đá m ặ t trăng là ad u la ria  có m àu xanh da 
trò i với ánh xà cừ; am azon it là m icroclin m àu  xanh 
lục hoặc xanh lục xen với xanh  da trời nhạt; p e rth it 
là tinh thê felspat kiểm  chứa các bao thê  alb it đ ịn h  
hư ớ ng  m àu trang .

H ình  5. Amazonit màu lục nhạt, trong suốt ở  Yên Bái. Kích 
thước 24m m *15m m *7m m .

Plagioclas

Phụ nhóm  plagioclas kết tinh  ờ hệ ba nghiêng , 
thư ờ ng  có m àu  trắng, xám , đôi khi hổng  n h ạ t do  có 
chứa các bao thế, riêng oligoclas có m àu xanh  da tròi 
đặc  trưng, còn lab rad o rit có m àu  vàng  và xanh nước 
b iển  hoặc xanh lục. Có m ột số  biến thê của plagioclas 
n h u  đ ev e lan đ it, là tập  hợ p  d ạn g  lá, tỏa tia của albit 
m àu  trắng  và xanh  d a  trời n h ạ t gặp  tro n g  pegm atit; 
belom orit là oligoclas có m àu  xanh  da trời lâp  lánh 
rất đẹp. Còn lab rad o ritit là loại đá kết tinh  h ạ t lớn 
(gần như  chỉ gồm  khoáng vật lab radorit), có m àu  lap 
lánh n h ư  ánh trăn g  trên  m ặt cát khai {010}.

Nguồn gốc và công dụng

N hờ phô  biến trong rất nh iều  loại đ á  nên  các chi 
s ố  (ty lệ khoáng  vật) của nhóm  felspat th ư ờ n g  được

sù d ụ n g  đê  xác định và phân  loại các đá. Khoáng vật 
của phụ  nhóm  felspat kiểm xuất hiện trong các đá 
kiểm  th ư ờ n g  có chi số  orthoclas O r > 45 và trong phụ 
nhóm  plagioclas có thành phần tử  labradorit cỏ thê 
xuât hiện andesin  và oligoclas. Trong thành phán 
hỏa học của chúng có thế  có m ột lượng nho các 
n gu y ên  tô  Ba, Ti, Fe3+, Fe2\  Mg, Sr, Mn, v .v ... tổn tại 
d ư ớ i d ạn g  các nguyên tố  thay th ế  đổng  hình, trong 
đó  Ba thay th ế  cho K; Fe3+ thay th ế  cho AI và m ột ít 
Ti, Sr; và có th ế  Fe2+ thay th ế  cho Ca, v .v ... Các 
felspat kiềm  chiêm hàm  lượng đáng kê trong các đá 
kiểm  và đá m agm a gồm orthoclas, m icroperth it - 
orthoclas, m icroclin, m icroperthit-m icroclin hoặc 
perth it-m icroclin .

Felspat kiểm trong pegm atit là nguyên liệu quan 
trọng  cho công nghiệp gốm sứ  và thủy tinh cao câp. 
Các khoáng  vật felspat trong suốt, có m àu đẹp và 
kích thư ớc tinh thê lớn nhu  adularia, am azonit, 
belom orit, v .v ..., thường được sử  dụn g  trong mỹ 
nghệ và trang  sức.

ơ  V iệt N am , tại vùng m ỏ Lục Yên đã gặp loại 
am azo n it và orthoclas m àu xanh lục [H.5], đôi khi 
tro n g  suốt, có giá trị khoa học, giá trị ngọc và sưu tập  
khá cao, đư ợ c nhiều nhà chuyên m ôn và sưu tập trên 
th ế  giới q u an  tâm. Ngoài ra, felspat còn được khai 
thác làm nguyên  liệu sứ  gốm  ờ  m ột vài nơi nhu  
T h an h  Sơn (Phú Thọ), Ea Kar (Đắk Lắk), v.v ...
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